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	Tên tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Nhãn hiệu
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Giá mua/thuê 
( đồng)
	Hình thức mua sắm/thuê
	Nhà cung cấp (người bán)
	Giá trị các khoản hoa hồng, chiết khấu, khuyến mãi thu được khi thực hiện mua sắm (nếu có)
	Việc sử dụng các khoản hoa hồng, chiết khấu, khuyến mãi (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nộp NSNN (Nghìn đồng)
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	Đầu tư xây dựng, mua sắm
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	Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt động sự nghiệp
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	3
	Tài sản cố định khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tài sản mua sắm từ nguồn NSNN
	
	
	
	
	
	114.100.000
	
	
	
	
	
	

	1
	 Tivi LG LED 50UP7500PTC theo HĐ số 149011 ngày 31/10/2023
	cái
	01
	LED 50UP7500PTC 
	VN
	2023
	14.500.000
	Mua sắm trực tiếp – Chỉ thầu rút 
	Tổng công ty cổ phần công trình Viettel
	
	
	
	

	2
	 Thiết bị hội nghị truyền hình Polycom G200 theo HĐ số 149011 ngày 31/10/2023
	Bộ
	01
	
	Mỹ
	2023
	47.000.000
	Mua sắm trực tiếp – Chỉ thầu rút gọn 
	Tổng công ty cổ phần công trình Viettel
	
	
	
	

	3
	Máy chiếu Panasonic LCDPT-VW360
	cái
	01
	LCDPT-VW360
	TQ
	2023
	18.900.000
	Mua sắm trực tiếp – Chỉ thầu rút gọn 
	Trung tâm thiết bị máy văn phòng Anh Ngọc
	
	
	
	

	4
	Máy vi tính xách tay
	Chiếc
	01
	Surface Laptop 4 1.5 inch AMD Ryzen 54680U
- Chip Core i5
- Ổ cứng SSD 256Gb 
	TQ
	2023
	19.500.000
	Mua sắm trực tiếp – Chỉ thầu rút gọn 
	Trung tâm thiết bị máy văn phòng Anh Ngọc
	
	
	
	

	5
	Máy vi tính xách tay
	Chiếc
	01
	HP15
- Chip Core i5
- Ổ cứng SSD 256Gb 
	TQ
	2023
	14.2000.000
	Mua sắm trực tiếp 
	Trung tâm thiết bị máy văn phòng Anh Ngọc
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